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I. Thông tin chung

1. Thông tin khái quát
	(
	Tên Công ty:
	Công ty Cổ phần May Xuất Khẩu Phan Thiết

	(
	Tên giao dịch quốc tế:
	Phan Thiet Garment import – Export Joint Stock Company

	(
	Tên viết tắt:
	Phan Thiet Gamex Co

	
	Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số
	Giấy chứng nhận ĐKKD số 48030000009 do Sở kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bình Thuận cấp lần đầu ngày  22/09/2002 và đăng ký thay đổi lần 04 ngày 31/10/2007



	(
	Vốn điều lệ:
	15.165.400.000 VND

	(
	Địa chỉ trụ sở chính:
	   282 Nguyễn Hội, Thành phố Phan Thiết



	(
	Điện thoại:
	062.3821947

	Fax:062.3823347

	(
	Website:
	 http://www.phanthietgarment.com.vn 

	
	Mã cổ phiếu
	PTG


2. Quá trình hình thành và phát triển

- Công ty Cổ Phần May Xuất Khẩu Phan Thiết tiền thân là Xí nghiệp May Phan Thiết là đơn vị trực thuộc Công ty May Mặc Xuất Khẩu Bình Thuận được thành lập từ tháng 1 năm 1994. Đến tháng 9 năm 2002, Xí nghiệp chính thức chuyển thành Công ty Cổ Phần May Xuất Khẩu Phan Thiết theo quyết định số 1672/QĐ – CTUBBT ngày 08 tháng 07 năm 2002 với vốn điều lệ 2.500.000.000 đồng.

- Từ ngày thành lập đến nay, sau 16 năm Công ty đã không ngừng phát triển: Từ một Xí nghiệp ban đầu chỉ có 565 lao động với 14 chuyền may, đến nay đã mở rộng lên 32 chuyền với số lao động lên hơn 1.400 người. Đặc biệt, giai đoạn sau cổ phần hóa là giai đoạn tăng trưởng mạnh, sau 10 năm chính thức hoạt động dưới hình thức công ty cổ phần, công ty đã liên tục mở rộng và phát triển, từ số vốn ban đầu 2.5 tỷ, đến nay công ty đã có vốn điều lệ trên 30 tỷ với tổng tài sản hơn 99 tỷ đồng. Chi tiết như sau:

+ Năm 2002  Vốn điều lệ ban đầu là
  2.500.000.000 đồng

+ Năm 2004 tăng vốn lần 1 lên :  
  5.000.000.000 đồng

+ Năm 2006 tăng vốn lần 2 lên :  
  5.182.000.000 đồng

+ Năm 2007 tăng vốn lần 3 lên :             15.165.000.000 đồng

+ Năm 2012 tăng vốn lần 4 lên :  
 30.695.900.000 đồng

- Ngoài ra, Công ty thành lập hai công ty con là :
      + Công ty TNHH May Phú Long. Theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 4804000018 do Sở Kế hoạch & Đầu tư Tỉnh Bình Thuận cấp ngày 05/02/2007, trụ sở chính đặt tại khu phố Phú Trường, thị Trấn Phú Long, huyện Hàm Thuận Bắc, tỉnh Bình Thuận. Vốn điều lệ của Công ty TNHH May Phú Long là 8.000.000.000 đồng do Công ty Cổ Phần May Xuất Khẩu Phan Thiết góp 100%. 
      + Công ty TNHH May Phú Long 2. Theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 3400965784 do Sở Kế hoạch & Đầu tư Tỉnh Bình Thuận cấp ngày 28/11/2011, trụ sở chính đặt tại khu phố Phú Trường, thị Trấn Phú Long, huyện Hàm Thuận Bắc, tỉnh Bình Thuận. Vốn điều lệ của Công ty TNHH May Phú Long 2 là 8.000.000.000 đồng do Công ty Cổ Phần May Xuất Khẩu Phan Thiết góp 100%. 
Vị thế của công ty trong ngành: 
Với doanh số tăng trưởng lợi nhuận và doanh thu ấn tượng, trong nhiều năm liền Công ty luôn đạt danh hiệu Doanh nghiệp đạt hiệu quả sản xuất kinh doanh cao trong ngành Dệt May và đạt bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng III , UBND Tỉnh Bình Thuận cũng như Bộ công nghiệp (nay là Bộ Công thương) tặng thưởng nhiều bằng khen . Ngoài ra Công ty còn được UBND Tỉnh Bình Thuận tặng cờ thi đua cho đơn vị dẫn đầu khối Doanh nghiệp Thương Mại – Dịch vụ - Xuất Nhập khẩu 3 năm liền vào năm 2005. 2006, 2007, năm 2008 công ty đươc thưởng huân chương lao đông hang 3
Với quy mô vốn ban đầu nhỏ, hoạt động nhỏ gọn và hiệu quả, Công ty đã liên tục phát triển và mở rộng quy mô sản xuất cũng như chất lượng sản phẩm và trở thành một trong những đơn vị có hoạt động kinh doanh hiệu quả nhất tại Bình Thuận.



3. Ngành nghề và địa bàn kinh doanh

Lĩnh vực hoạt động, ngành nghề kinh doanh (Theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 48030000009 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Tỉnh Bình Thuận cấp ngày 31/10/2007)

Sản xuất quần áo may sẵn; May gia công; Cho thuê văn phòng; Dịch vụ lưu trú ngắn ngày (khách sạn); Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống; Đại lý du lịch; Điều hành tour du lịch; Bán lẻ trong siêu thị; Xây dựng nhà các loại; Xây dựng công trình đường bộ; Xây dựng công trình công ích; Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác; Phá dỡ; Chuẩn bị mặt bằng; Hoàn thiện công trình xây dựng, Lắp đặt hệ thống điện; Lặp đặt hệ thống cấp, thoát nước, lò sưởi và điều hòa không khí.
· Ngành nghề kinh doanh: (Nêu các ngành nghề kinh doanh hoặc sản phẩm, dịch vụ chính chiếm trên 10% tổng doanh thu trong 02 năm gần nhất): Sản xuất quần áo may sẵn; May gia công
· Địa bàn kinh doanh: (Nêu các địa bàn hoạt động kinh doanh chính, chiếm trên 10% tổng doanh thu trong 02 năm gần nhất): Xuất khẩu đi Nhật Bản
4. Thông tin về mô hình quản trị, tổ chức kinh doanh và bộ máy quản lý 

· Mô hình quản trị.

· Cơ cấu bộ máy quản lý.

· Các công ty con, công ty liên kết: (Nêu danh sách, địa chỉ, lĩnh vực sản xuất kinh doanh chính, vốn điều lệ thực góp, tỷ lệ sở hữu của Công ty tại các công ty con, công ty liên kết). 

+ Công ty TNHH May Phú Long. Theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 4804000018 do Sở Kế hoạch & Đầu tư Tỉnh Bình Thuận cấp ngày 05/02/2007. Lĩnh vực sản xuất kinh doanh chính là sản xuất quần áo may sẵn, may gia công. Trụ sở chính đặt tại khu phố Phú Trường, thị Trấn Phú Long, huyện Hàm Thuận Bắc, tỉnh Bình Thuận. Vốn điều lệ của Công ty TNHH May Phú Long là 8.000.000.000 đồng do Công ty Cổ Phần May Xuất Khẩu Phan Thiết góp 100%. 

+ Công ty TNHH May Phú Long 2. Theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 3400965784 do Sở Kế hoạch & Đầu tư Tỉnh Bình Thuận cấp ngày 28/11/2011. Lĩnh vực sản xuất kinh doanh chính là sản xuất quần áo may sẵn, may gia công. Trụ sở chính đặt tại khu phố Phú Trường, thị Trấn Phú Long, huyện Hàm Thuận Bắc, tỉnh Bình Thuận. Vốn điều lệ của Công ty TNHH May Phú Long 2 là 8.000.000.000 đồng do Công ty Cổ Phần May Xuất Khẩu Phan Thiết góp 100%. 

5. Định hướng phát triển
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II. Tình hình hoạt động trong năm

1. Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh
a. Những Thuận lợi  chính

- Công ty đã lựa chọn được khách hàng tốt,  mặt hàng ổn định .

- Công nhân ổn định , nhiệt tình , chịu khó và ham học hỏi .

- Nhà nước có một số chính sách giảm, giãn thuế hỗ trợ doanh nghiệp.

b. Những Khó khăn lón. 

- Tốc độ lạm phát trong nước tuy có giảm nhưng vẫn còn ở mức cao ; Các chi phí đầu vào liên tục tăng .

- Lãi suất ngân hàng có giảm nhưng vẫn còn ở mức cao

- Canh tranh giữa các doanh nghiệp ngành may trong nước ngày càng lớn

- Khách hàng bị ảnh hưởng của khủng hoảng kinh tế thế giới chuyển qua đặt Công ty gia công theo giá CM, có nhiều mã hàng ngắn, đòi hỏi chất lượng cao làm ảnh hưởng tới năng suất và doanh thu

- Trình độ Công nhân không đồng đều, và  tác phong công nghiệp còn kém nhất là ở các chuyền mới

  được thành lập.

- Số lượng công nhân tuyển mới  lớn, đa số chưa có tay nghề phải đào tạo từ đầu.

- Mới đưa PLG2 vào hoạt động

KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÁC CHỈ TIÊU THEO NGHỊ QUYẾT CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

	CHỈ TIÊU
	ĐVT
	KẾ  HOẠCH 2012
	THỰC HIÊN

2012
	%TH / KH

	1- Doanh thu ngoại tệ

    Trong đó :
+  Phan Thiết

                       +  Phú Long



+ Phú Long 2


	USD
	6.595.000

2.285.000

4.310.000

-


	6.226.000

2.012.000

3.580.000

634.000
	94,40

88,05

83,06

-



	2- Doanh thu tiền đồng

    Trong đó :
+  Phan Thiết

                       +  Phú Long



+  Phú Long 2

 (Đã giảm trừ  doanh thu nội bộ 9.065.534.405 gồm: PT 3.930.130.148 đ, Phú long 4.260.646.648 đ, Phú Long 2  874.577.609)


	đ
	135.000.000.000

47.000.000.000

88.000.000.000


	125.500.502.666

44.344.036,748

69.771.511,395

11.384.954,523


	92,96

94,35

79,29

-



	3-Lợi nhuận trước thuế 

    Trong đó :
+  Phan Thiết

                       +  Phú Long



+  Phú Long 2

	đ
	22.437.000.000

4.700.000.000

17.737.000.000


	8.959.765.184

2.484.846.021

8.079.419.716

(1.913.174.642)
	39,93

52,86

45,55



	4- Tỉ lệ % lợi nhuận TT/doanh thu

    Trong đó :
+  Phan Thiết

                       +  Phú Long



+  Phú Long 2

	%
	16,62

10,00

20,16


	7,14

5,14

10,91

(15,60)
	42,96

51,40

54,12

-

	5- Nộp thuế thu nhập

Trong đó :
+  Phan Thiết

                       +  Phú Long
	đ
	1.500.000.000


	742.271.304

433.597.215

308.674.089
	49,48



	6- Đầu tư 
	đ
	35.000.000.000
	25.654.000.000
	73,30

	7-Lao động bình quân 

    Trong đó :
+  Phan Thiết

                       +  Phú Long



+  Phú Long 2
	Người
	1.783

600

1.183


	2.099

575

1063

461
	117,72

95,83

89,87

-

	8- Thu nhập bình quân :

    Trong đó :
+  Phan Thiết

                       +  Phú Long



+  Phú Long 2

	đ
	3.420.000

3.611.000

3.323.000


	3.103.000

3.450.000

3.294.000

2.230.000
	90,73

95,54

99,13

-

	9- %Tổng quĩ thu nhập/ tổng doanh thu CM .

Trong đó :
+  Phan Thiết

                       +  Phú Long



+  Phú Long 2
	%
	50

50

50


	62,84

55,73

61,68

93,52
	125,68

111,46

123,36

-

	10- Vốn điều lệ :
	1000đ
	30.695.900
	30.695.900
	100

	11- Cổ tức : 
	Đồng
	6.139.180
	6.139.180
	100

	12- % cổ tức/vốn điều lệ :
	%
	20
	20
	100


. NHẬN XÉT : 

a/Những mặt làm được :

- Đã tìm được khách hàng chiến lược giảm thiểu rủi ro về đơn hàng khi thị trường biến động.

- Xây dựng và đưa nhà máy PLG2 vào hoạt động dần ổn định

- Đảm bảo ba Công ty hoạt động ổn định liên tục, có đủ đơn hàng cho công nhân làm viêc 

- Đạt lợi nhuận  đảm bảo chi trả cổ tức cho cổ đông, có tích lũy và nâng cao thu nhập cho người  lao động.

- Tiếp tục củng cố tổ chức, kiện toàn bộ máy để phát triễn.

- Tích cực học hỏi triển khai mô hình tổ chức, mô hình quản lý mới  kết quả đạt được  rất khả quan.

- Có được các chính sách đảm bảo cho sự phát triển của công ty ( như chính sách với khách hàng, 

  chính sách với người lao động tại công ty …) .

- Mở rộng và phát triển sản xuất (tăng công nhân, tăng chuyền, đầu tư thêm nhà máy PLG2)

- Nâng cao được uy tín ,hình ảnh thương hiệu của Công ty . 

b/ Những tồn tại cần khắc phục :

- Lực lượng quản lý, đặc biệt là cấp trung và thấp, còn yếu so với yêu cầu  công việc. 

- Hệ thống quản lý vận hành  vẫn còn  một số thiếu xót

- Lao động còn thiếu tác phong công nghiệp .

- Năng xuất lao động còn thấp.

- Chất lượng chua thật ổn định

c/ Kết luận :

Năm 2012, kết quả kinh doanh của Công ty hầu hết  các chỉ tiêu chủ yếu so với kế hoạch đề ra đều đạt cao hơn riêng các chỉ tiêu về lợi nhuận thì đạt thấp hơn, nhưng trong điều kiện tình hình kinh tế thế giới và trong nước có nhiều khó khăn, cùng với việc mới đưa PLG2 vào hoạt động thì đây vẫn được xem như là môt thành công lớn của công ty, đảm bảo tốt cho sự phát triển  của công ty trong các năm tiếp theo. Nhưng để công ty phát triển bền vững Công ty phải  đặc biệt quan tâm phát triển nguồn nhân lực, hệ thống quản lý và chính sách cho người lao động.

2. Tình hình tài chính

a) Tình hình tài chính
	Chỉ tiêu
	Năm 2011
	Năm 2012
	% 2012/

2011

	Tổng giá trị tài sản

Doanh thu thuần

Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh

Lợi nhuận khác 

Lợi nhuận trước thuế

Lợi nhuận sau thuế

Tỷ lệ lợi nhuận trả cổ tức


	99.217.723.493
111.846.066.448

33.680.527.930

(203.832.484)

33.476.695.446

32.078.946.325

21.153
	92.588.750.641
125.500.502.666

8.996.192.788

(36.427.604)

8.959.765.184

8.217.493.880

4.447
	93,31
112,20

26,71

26,76

25,62

21,02


b) Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu 

	Các chỉ tiêu
	Năm 2011
	Năm 2012
	Ghi chú

	1. Chỉ tiêu về khả năng thanh toán

· Hệ số thanh toán ngắn hạn:

TSLĐ/Nợ ngắn hạn

· Hệ số thanh toán nhanh:

TSLĐ - Hàng tồn kho

Nợ ngắn hạn
	2,74

2,68

	1,27

1,19

	

	2. Chỉ tiêu về cơ cấu vốn

· Hệ số Nợ/Tổng tài sản

· Hệ số Nợ/Vốn chủ sở hữu
	0,51

1,07
	0,50
1,00
	

	3. Chỉ tiêu về năng lực hoạt động

· Vòng quay hàng tồn kho:

Giá vốn hàng bán    

Hàng tồn kho bình quân

· Doanh thu thuần/Tổng tài sản 
	57,4

1,12
	63,10

1,35
	

	4. Chỉ tiêu về khả năng sinh lời

· Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Doanh thu  thuần

· Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu 

· Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản

· Hệ số Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh/Doanh thu thuần

. . . . . . . . .
	0,28

0,67
0,32
0,30
	0,06

0,17
0,08
0,07
	


3. Cơ cấu cổ đông, thay đổi vốn đầu tư của chủ sở hữu

a) Cổ phần: 
· Tổng số cổ phần và loại cổ phần đang lưu hành: 3.069.590  cổ phần
· Số lượng cổ phần chuyển nhượng tự do : 3.069.590  cổ phần
· Số lượng cổ phần bị hạn chế chuyển.: không có
b) Cơ cấu cổ đông: cơ cấu cổ đông phân theo các tiêu chí tỷ lệ sở hữu 
· cổ đông lớn: có 7 cổ đông giữ 1.212.620 cp chiếm 60,50% cổ phần của công ty
· cổ đông nhỏ: có 163 cổ đông giữ 1.856.970 cp chiếm 39,50% cổ phần của công ty
· cổ đông tổ chức : không có

· cổ đông cá nhân:  chiếm 100%

·  cổ đông trong nước: chiếm 100%

·  cổ đông nước ngoài: không có

·  cổ đông nhà nước: không có
c) Tình hình thay đổi vốn đầu tư của chủ sở hữu: các đợt tăng vốn cổ phần trong năm là 1.553.050 cổ phần bao gồm:

· phát hành cổ phiếu thưởng : 36.510 cổ phiếu
· trả cổ tức bằng cổ phiếu : 1.516.540
d) Giao dịch cổ phiếu quỹ: không có cổ phiếu quĩ
e) Các chứng khoán khác: không có 
II. Báo cáo và đánh giá của Ban Giám đốc 
1- Đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh

a. Những Thuận lợi  chính

- Công ty đã lựa chọn được khách hàng tốt,  mặt hàng ổn định .

- Công nhân ổn định , nhiệt tình , chịu khó và ham học hỏi .

- Nhà nước có một số chính sách giảm, giãn thuế hỗ trợ doanh nghiệp.

b. Những Khó khăn lón. 

- Tốc độ lạm phát trong nước tuy có giảm nhưng vẫn còn ở mức cao ; Các chi phí đầu vào liên tục tăng .

- Lãi suất ngân hàng có giảm nhưng vẫn còn ở mức cao

- Canh tranh giữa các doanh nghiệp ngành may trong nước ngày càng lớn

- Khách hàng bị ảnh hưởng của khủng hoảng kinh tế thế giới chuyển qua đặt Công ty gia công theo giá CM, có nhiều mã hàng ngắn, đòi hỏi chất lượng cao làm ảnh hưởng tới năng suất và doanh thu

- Trình độ Công nhân không đồng đều, và  tác phong công nghiệp còn kém nhất là ở các chuyền mới

  được thành lập.

- Số lượng công nhân tuyển mới  lớn, đa số chưa có tay nghề phải đào tạo từ đầu.

- Mới đưa PLG2 vào hoạt động

KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÁC CHỈ TIÊU THEO NGHỊ QUYẾT CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

	CHỈ TIÊU
	ĐVT
	KẾ  HOẠCH 2012
	THỰC HIÊN

2012
	%TH / KH

	1- Doanh thu ngoại tệ

    Trong đó :
+  Phan Thiết

                       +  Phú Long



+  Phú Long 2


	USD
	6.595.000

2.285.000

4.310.000

-


	6.226.000

2.012.000

3.580.000

634.000
	94,40

88,05

83,06

-



	2- Doanh thu tiền đồng

    Trong đó :
+  Phan Thiết

                       +  Phú Long



+  Phú Long 2

 (Đã giảm trừ  doanh thu nội bộ 9.065.534.405 gồm: PT 3.930.130.148 đ, Phú long 4.260.646.648 đ, Phú Long 2  874.577.609)


	đ
	135.000.000.000

47.000.000.000

88.000.000.000


	125.500.502.666

44.344.036,748

69.771.511,395

11.384.954,523


	92,96

94,35

79,29

-



	3-Lợi nhuận trước thuế 

    Trong đó :
+  Phan Thiết

                       +  Phú Long



+  Phú Long 2

	đ
	22.437.000.000

4.700.000.000

17.737.000.000


	8.959.765.184

2.484.846.021

8.079.419.716

(1.913.174.642)
	39,93

52,86

45,55



	4- Tỉ lệ % lợi nhuận TT/doanh thu

    Trong đó :
+  Phan Thiết

                       +  Phú Long



+  Phú Long 2

	%
	16,62

10,00

20,16


	7,14

5,14

10,91

(15,60)
	42,96

51,40

54,12

-

	5- Nộp thuế thu nhập

Trong đó :
+  Phan Thiết

                       +  Phú Long
	đ
	1.500.000.000


	742.271.304

433.597.215

308.674.089
	49,48



	6- Đầu tư 
	đ
	35.000.000.000
	25.654.000.000
	73,30

	7-Lao động bình quân 

    Trong đó :
+  Phan Thiết

                       +  Phú Long



+  Phú Long 2

	Người
	1.783

600

1.183


	2.099

575

1063

461
	117,72

95,83

89,87

-

	8- Thu nhập bình quân :

    Trong đó :
+  Phan Thiết

                       +  Phú Long



+  Phú Long 2

	đ
	3.420.000

3.611.000

3.323.000


	3.103.000

3.450.000

3.294.000

2.230.000
	90,73

95,54

99,13

-

	9- %Tổng quĩ thu nhập/ tổng doanh thu CM .

Trong đó :
+  Phan Thiết

                       +  Phú Long



+  Phú Long 2
	%
	50

50

50


	62,84

55,73

61,68

93,52
	125,68

111,46

123,36

-

	10- Vốn điều lệ :
	1000đ
	30.695.900
	30.695.900
	100

	11- Cổ tức : 
	Đồng
	6.139.180
	6.139.180
	100

	12- % cổ tức/vốn điều lệ :
	%
	20
	20
	100


. NHẬN XT : 

a/Những mặt làm được :

- Đã tìm được khách hàng chiến lược giảm thiểu rủi ro về đơn hàng khi thị trường biến động.

- Xây dựng và đưa nhà máy PLG2 vào hoạt động dần ổn định

- Đảm bảo ba Công ty hoạt động ổn định liên tục, có đủ đơn hàng cho công nhân làm viêc 

- Đạt lợi nhuận  đảm bảo chi trả cổ tức cho cổ đông, có tích lũy và nâng cao thu nhập cho người  lao động.

- Tiếp tục củng cố tổ chức, kiện toàn bộ máy để phát triễn.

- Tích cực học hỏi triển khai mô hình tổ chức, mô hình quản lý mới  kết quả đạt được  rất khả quan.

- Có được các chính sách đảm bảo cho sự phát triển của công ty ( như chính sách với khách hàng, 

  chính sách với người lao động tại công ty …) .

- Mở rộng và phát triển sản xuất (tăng công nhân, tăng chuyền, đầu tư thêm nhà máy PLG2)

- Nâng cao được uy tín ,hình ảnh thương hiệu của Công ty . 

b/ Những tồn tại cần khắc phục :

- Lực lượng quản lý, đặc biệt là cấp trung và thấp, còn yếu so với yêu cầu  công việc. 

- Hệ thống quản lý vận hành  vẫn còn  một số thiếu xót

- Lao động còn thiếu tác phong công nghiệp .

- Năng xuất lao động còn thấp.

- Chất lượng chua thật ổn định.

2- Tình hình tài chính

	Các chỉ tiêu
	Năm 2011
	Năm 2012
	Ghi chú

	5. Chỉ tiêu về khả năng thanh toán

· Hệ số thanh toán ngắn hạn:

TSLĐ/Nợ ngắn hạn

· Hệ số thanh toán nhanh:

TSLĐ - Hàng tồn kho

Nợ ngắn hạn
	2,74

2,68


	1,27

1,19


	

	6. Chỉ tiêu về cơ cấu vốn

· Hệ số Nợ/Tổng tài sản

· Hệ số Nợ/Vốn chủ sở hữu
	0,51

1,07
	0,50

1,00
	

	7. Chỉ tiêu về năng lực hoạt động

· Vòng quay hàng tồn kho:

Giá vốn hàng bán    

Hàng tồn kho bình quân

· Doanh thu thuần/Tổng tài sản 
	57,4

1,12
	63,10

1,35
	

	8. Chỉ tiêu về khả năng sinh lời

· Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Doanh thu  thuần

· Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu 

· Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản

· Hệ số Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh/Doanh thu thuần

. . . . . . . . .
	0,28

0,67

0,32

0,30
	0,06

0,17

0,08

0,07
	


NHIỆM VỤ NĂM 2013

A.TÌNH HÌNH KINH TẾ  THẾ GIỚI VÀ TRONG NƯỚC :

- Năm 2013 tình hình chung vẫn còn nhiều khó khăn thách thức . 

- Trung quốc và một số nước châu á như Inđônêxia, Campuchia, Mianma,Philippin… tiếp tục có những điều chỉnh chính sách  để thu hút đầu tư, đẩy mạnh xuất khẩu trong đó có hàng may mặc làm cho canh tranh của Việt Nam với quốc tế ngày càng lớn.

- Đối với trong nước, Kinh tế vẫn còn nhiều khó khăn, chi phíđđầu vào tăng cao (điện, nước, tiền lương, BHXH, vận chuyển ..v..v). 

- Biến đổi khí hậu dẫn đến có nhiều rủi ro  thiên tai bất ngờ  như : động đất , sóng thần , lũ lụt … có thể ảnh hưởng tới hoạt động của công ty.

 Tình hình này đặt công ty truớc những thách thức thực sự lớn . Tuy nhiên , cũng có những cơ hội cho sự phát triển của công ty như :  Công ty có thể tuyển được nhiều lao động hơn, tìm được khách hàng lớn do khách hàng chỉ dám đặt hàng ở những đơn vị lớn có uy tín, nhận được các chính sách hổ trợ giảm thuế  tạo điều kiện tăng lợi nhuận .

B. PHƯƠNG HƯỚNG – MỤC TIÊU :

- Phấn đấu đat các chỉ tiêu năm 2013 theo nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.

- Đảm bảo các điều kiện để Củng cố  khách hàng ITOCHU và XEBEC tạo sự phát triển ổn định bền vững cho công ty

- Bảo đảm việc làm và thu nhập ổn định cho công nhân, thực hiện đúng, đủ các chế độ cho công nhân theo quy định của pháp luật.

- Thực hiện tốt nghĩa vụ nộp thuế cho nhà nước.

- Đảm bảo cổ tức cho cổ đông từ 20% đến 25 % .

C. NHIỆM VỤ CỤ THỂ :

	CHỈ TIÊU
	ĐVT
	
	KẾ  HOẠCH 2013
	% 2013 / TH 2012

	1- Doanh thu ngoại tệ

    Trong đó :
+  Phan Thiết

                       
+  Phú Long



+  Phú Long 2

	USD
	6.226.000

2.012.000

3.580.000

634.000
	8.214.000

2.072.000

3.917.000

2.225.000
	131,93

102,98

109,41

350,95

	2- Doanh thu tiền đồng

    Trong đó :
+  Phan Thiết

                       
+  Phú Long



+  Phú Long 2

	1000đ
	125.500.502,666

44.344.036,748

69.771.511,395

11.384.954,523
	170.854.000

43.100.000

81.474.000

46.280.000
	136,14

97,19

116,77

406,50

	3-Lợi nhuận trước thuế 

    Trong đó :
+  Phan Thiết

                       
+  Phú Long



+  Phú Long 2

	1000đ
	8.959.765,184

2.484.846,021

8.079.419,716

-1.913.174,642
	14.435.000

403.000

14.032.000

0
	161,11

16,22

173,68



	4- Tỉ lệ % lợi nhuận TT/doanh thu

    Trong đó :
+  Phan Thiết

                       
+  Phú Long



+  Phú Long 2

	%
	7,14

5,14

10,91

(15,60)
	8,45

0,94

17,22

0
	118,35

18,29

157,84

-

	5- Nộp thuế thu nhập

    Trong đó :
+  Phan Thiết

                       
+  Phú Long



+  Phú Long 2

	1000đ
	742.271,304

433.597,215

308.674,089
	2.205.750

100.750

2.105.000

0
	297,16

23,24

681,95

0

	6- Đầu tư

    Trong đó :
+  Mua sắm thiết bị

                       
+ Xây dựng văn phòng làm việc 03 công ty
	1000đ
	25.654.000
	6.000.000

2.000.000

4.000.000


	23,39



	7-Lao động bình quân 

    Trong đó :
+  Phan Thiết

                       
+  Phú Long



+  Phú Long 2

	Người
	2.099

575

1063

461
	2.368

557

1.020

791
	112,82

96,87

95,95

171,58

	8- Thu nhập bình quân :

    Trong đó :
+  Phan Thiết

                       
+  Phú Long



+  Phú Long 2

	đ
	3.103.000

3.450.000

3.294.000

2.230.000
	3.622.000

4.205.000

3.513.000

3.352.000
	116,73

121,88

106,65

150,31

	9- %Tổng quĩ thu nhập/ tổng doanh thu CM .

Trong đó :
+  Phan Thiết

                       
+  Phú Long



+  Phú Long 2
	%
	62,84

55,73

61,68

93,52
	65

65

65

65
	103,44

116,63

105,38

69,50

	10- Vốn điều lệ :
	1000đ
	30.695.900
	30.695.900
	100

	11- Cổ tức : 
	Đồng
	6.139.180
	6.139.180
	100

	12- % cổ tức/vốn điều lệ :
	%
	20
	20
	100


D. BIỆN PHÁP TRIỂN KHAI THỰC HIỆN :

- Theo sát tình hình thế giới và trong nước để có chính sách với khách hàng linh hoạt , đảm bảo có được khách hàng , nguồn hàng đầy đủ và ổn định, đặc biệt là với ITOCHU va XEBEC

- Rà soát lại hệ thống quản lý, Ban hành các nội quy, quy định phù hợp với hoàn cảnh, kiểm tra, giám sát để đảm bảo các quy định được thực thi một cách nghiêm ngặt nhằm từng bước đưa người lao động vào khuôn khổ, tạo tác phong công nghiệp, tăng năng xuất lao động .

- Quy hoạch, tổ chức đào tạo tại chỗ để đảm bảo số lượng và chất lượng đội ngũ quản lý.

- Có chính sách lương, thưởng linh hoạt để khuyến khích người lao động hăng say làm việc, giữ chân người hiện tại, đồng thời tuyển dụng thêm được nhiều người mới. 

- Nghiên cứu áp dụng qui trình công nghệ, kỹ thuật, qui trình quản lý tiên tiến phù hợp với công ty. Cải tiến kỹ thuật nâng cao năng suất 

- Giữ chất lượng 

- Đầu tư thay thế các thiết bị đã quá cũ, trang bị đủ các thiết bị chuyên dùng còn thiếu, triệt để sử dụng cữ gá lắp kết hợp với qui trình công nghệ hợp lý và thực hiện tiết kiệm để tăng năng suất lao động, giảm chi phí và đảm bảo hiệu quả sản xuất kinh doanh.

- Áp dụng có hiệu quả quy trình sản xuất tinh gọn, xây dựng lại hệ thống ISO cho phù hợp thực tế và thực hiện triệt để các quy trình, hệ thống này.

- Đưa vào hoạt động nhà ở cho công nhân và nhà trẻ cho con công nhân.

III. Đánh giá của Hội đồng quản trị về hoạt động của Công ty

1. Đánh giá của Hội đồng quản trị về các mặt hoạt động của Công ty 

Năm 2012, kết quả kinh doanh của Công ty hầu hết  các chỉ tiêu chủ yếu so với kế hoạch đề ra đều đạt cao hơn riêng các chỉ tiêu về lợi nhuận thì đạt thấp hơn, nhưng trong điều kiện tình hình kinh tế thế giới và trong nước có nhiều khó khăn, cùng với việc mới đưa PLG2 vào hoạt động thì đây vẫn được xem như là môt thành công lớn của công ty, đảm bảo tốt cho sự phát triển  của công ty trong các năm tiếp theo. Nhưng để công ty phát triển bền vững Công ty phải  đặc biệt quan tâm phát triển nguồn nhân lực, hệ thống quản lý và chính sách cho người lao động

2. Các kế hoạch, định hướng của Hội đồng quản trị
- Đảm bảo các điều kiện để Củng cố  khách hàng ITOCHU và XEBEC tạo sự phát triển ổn định bền vững cho công ty

- Bảo đảm việc làm và thu nhập ổn định cho công nhân, thực hiện đúng, đủ các chế độ cho công nhân theo quy định của pháp luật.

- Thực hiện tốt nghĩa vụ nộp thuế cho nhà nước.

- Đảm bảo cổ tức cho cổ đông từ 20% đến 25 % .

IV. Quản trị công ty (Tổ chức chào bán trái phiếu ra công chúng hoặc niêm yết trái phiếu không phải là công ty đại chúng không bắt buộc phải công bố các thông tin tại Mục này).
1- Hội đồng quản trị

	Stt
	Thành viên HĐQT
	Chức vụ
	Số cổ phần sở hữu
	Tỷ lệ %

	1
	Ông Huỳnh Văn Nghi
	Chủ tịch
	444.620
	14,49

	2
	Ông Nguyễn Quốc Bình
	Phó C.tịch
	214.230
	7,00

	3
	Ông Lê Thanh Hoài Vũ
	Thành viên
	8.900
	0,29

	4
	Bà Nguyễn Thị Phụng
	Thành viên
	50.580
	1,65

	5
	Bà Huỳnh Mỹ Linh
	Thành viên
	334.630
	10,90


a- Các cuộc họp của Hội đồng quản trị:

	Stt
	Thành viên HĐQT
	Chức vụ
	Số buổi họp tham dự
	Tỷ lệ %
	Lý do không tham dự

	1
	Ông Huỳnh Văn Nghi
	Chủ tịch
	07
	100
	

	2
	Ông Nguyễn Quốc Bình
	Phó C.tịch
	07
	100
	

	3
	Ông Lê Thanh Hoài Vũ
	Thành viên
	06
	80
	 Đi công tác

	4
	Bà Nguyễn Thị Phụng
	Thành viên
	07
	100
	

	5
	Bà Huỳnh Mỹ Linh
	Thành viên
	07
	100
	


b.  Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Giám đốc (Tổng Giám đốc):

- Theo dõi , giám sát ,chỉ đạo thực hiện nghị quyết của đại hội đồng cổ đông năm 2012

- Xây dựng và giám sát thực hiện các qui chế bảo đảm cho hoạt động của công ty có hiệu quả  như: qui chế lương, thưởng, tiền ăn ca, Tiền chuyên cần, qui chế tài chính, qui chế tuyển dụng….

- Xem xét mô hình tổ chức và bổ nhiệm cán bộ quản lý.

- Xây dựng mục tiêu cho năm 2013.

- Xem xét, giám sát thực hiện đầu tư như : mua máy móc tiết bị, xây dựng nhà ở Công nhân, xây dựng nhà may PLG2,  ây dựng hệ thống xử lý nước thải ….

- Thực hiện các công việc khác theo điều lệ của Công ty.

c. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (năm 2012):

	​​​​​​Stt
	Số Nghị quyết/ Quyết định
	Ngày
	Nội dung

	01
	01/2012-NQ
	16/02/2012
	Tiêu chuẩn , cách tính và danh sách thưởng hoàn thành kế hoạch 2011 bằng CP

	02
	02/2012-NQ
	08/05/2012
	Thống nhất thay đổi đăng ký giao dịch bổ sung 1.553.050 cổ phiếu 

	03
	03/2012-NQ
	07/09/2012
	Bồ nhiêm Bà Trần Thùy Bảo Phụ trách PLG2

	04
	04/2012-NQ
	22/09/2012
	Mục tiêu sản xuất kinh doanh các tháng còn lại của năm 2012 và kế hoach năm 2013

	02
	05/2012-NQ
	20/12/2012
	Lựa chọn mô hình tổ chức và bổ nhiệm các chức danh quản lý công ty


d. Thay đổi danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán (năm 2012):  Không có thay đổi

e. Giao dịch của cổ đông nội bộ và người liên quan 

Giao dịch cổ phiếu:

	Stt
	Người thực hiện giao dịch
	Quan hệ với cổ đông nội bộ
	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ
	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ
	Lý do tăng, giảm (mua, bán, chuyển đổi, thưởng...)

	
	
	
	Số cổ phiếu
	Tỷ lệ
	Số cổ phiếu
	Tỷ lệ
	

	01
	Dương Thi Thu Hồng
	Vợ Chủ tịch Cty
	289 100
	9,418
	239 100
	7,789
	Bán 50.000 CP


Các giao dịch khác: (các giao dịch của cổ đông nội bộ/ cổ đông lớn và người liên quan với chính Công ty): Không có

g. Hoạt động của các tiểu ban trong Hội đồng quản trị: Công ty không có các tiểu ban.

2- Ban Kiểm soát

a) Thành viên và cơ cấu của Ban kiểm soát:
	Stt
	Thành viên BKS
	Chức vụ
	Số cổ phần sở hữu
	Tỷ lệ %

	1
	Bà:  Nguyễn Thị Thu
	Trưởng ban
	7.800
	0,25

	2
	Ông : Huỳnh Hải
	Thành viên
	102.000
	3,32

	3
	Ông : Đoàn Tấn Kiểu
	Thành viên
	64.290
	2,09


b) Hoạt động của Ban kiểm soát:
Hoạt động của Ban kiểm soát trong năm 2012:
-
Kiểm soát chiến lược:
•
Thường xuyên giám sát việc thực hiện các nghị quyết ĐHĐCĐ của HĐQT, Ban TGĐ.
Tham gia đủ tất cả các phiên họp thường kỳ cũng như bất thường của HĐQT .Đóng  góp  ý  kiến  xây  dựng  các  quyết  định,  nghị  quyết  của  HĐQT  phù  hợp  với  luật doanh nghiệp mới và điều lệ công ty.


HĐQT, Ban giám đốc xem xét, giải thích và giải quyết kịp thời các kiến nghị 
-
Kiểm soát hoạt động:
•
Tổ chức kiểm tra chứng từ, sổ sách kế toán, thẩm định báo cáo tài chính của công ty (01lần/năm)
•
Giám sát việc chấp hành các chế độ chính sách với người lao động.
•
Giám sát việc chi trả cổ tức và thực hiện phân bổ lợi nhuận hàng năm.
-
Kiểm soát Báo cáo tài chính:
· Kiểm tra, giám sát các báo cáo tài chính hàng quý, năm nhằm đánh giá tính hợp lý của các số liệu tài chính. Đồng thời, phối hợp với Kiểm toán độc lập vào giữa kỳ và cuối kỳ;

· Giám sát việc thực thi những kiến nghị do Kiểm toán đưa ra

· Thù lao, các khoản lợi ích khác và chi phí cho thành viên ban Kiểm soát năm 

2012 là 400.000 đồng /tháng/năm 

  Thù lao, các khoản lợi ích khác và chi phí cho thành viên HĐQT:
Theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông, thù lao cho Hội đồng quản trị trong năm 2012 là 800.000 đồng / ng ư ời / th áng 
c. Giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ: 
 Giao dịch của cổ đông nội bộ và người liên quan 

Giao dịch cổ phiếu:

	Stt
	Người thực hiện giao dịch
	Quan hệ với cổ đông nội bộ
	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ
	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ
	Lý do tăng, giảm (mua, bán, chuyển đổi, thưởng...)

	
	
	
	Số cổ phiếu
	Tỷ lệ
	Số cổ phiếu
	Tỷ lệ
	

	01
	Dương Thi Thu Hồng
	Vợ Chủ tịch Cty
	289 100
	9,418
	239 100
	7,789
	Bán 50.000 CP


d. Hợp đồng hoặc giao dịch với cổ đông nội bộ: không có
e.  Việc thực hiện các quy định về quản trị công ty: thực hiên đúng qui định.

V. Báo cáo tài chính

1. Ý kiến kiểm toán

BÁO CÁO KIỂM TOÁN

Về Báo cáo tài chính hợp nhất của Công ty Cổ Phần May Xuất Khẩu Phan Thiết và các Công ty con
cho năm tài chính kết thúc vào ngày 31/12/2012
V
Kính gửi:   HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ ; BAN GIÁM ĐỐC VÀ CÁC CỔ ĐÔNG

  CÔNG TY CỔ PHẦN MAY XUẤT KHẨU PHAN THIẾT 

Chúng tôi đã kiểm toán Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2012 của Công ty Cổ Phần May Xuất Khẩu Phan Thiết (sau đây gọi tắt là công ty) và các Công ty con được lập ngày 03/01/2013 gồm: Bảng cân đối kế toán hợp nhất tại ngày 31/12/2012, Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất, Báo cáo lưu chuyển tiền tệ hợp nhất và Bản thuyết minh báo cáo tài chính hợp nhất cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2012 được trình bày từ trang 07 đến trang 29 kèm theo. 

Việc lập và trình bày Báo cáo tài chính hợp nhất này thuộc trách nhiệm của Tổng Giám đốc Công ty. Trách nhiệm của chúng tôi là đưa ra ý kiến về các báo cáo này căn cứ trên kết quả kiểm toán của chúng tôi.

Cơ sở đưa ra ý kiến

Chúng tôi đã thực hiện công việc kiểm toán theo các chuẩn mực kiểm toán Việt Nam. Các chuẩn mực này yêu cầu công việc kiểm toán lập kế hoạch và thực hiện để có sự đảm bảo hợp lý rằng các Báo cáo tài chính không còn chứa đựng các sai sót trọng yếu. Chúng tôi đã thực hiện việc kiểm tra theo phương pháp chọn mẫu và áp dụng các thử nghiệm cần thiết, các bằng chứng xác minh những thông tin trong Báo cáo tài chính hợp nhất; đánh giá việc tuân thủ các chuẩn mực và chế độ kế toán hiện hành, các nguyên tắc và phương pháp kế toán được áp dụng, các ước tính và xét đoán quan trọng của Tổng Giám đốc cũng như cách trình bày tổng quát các Báo cáo tài chính. Chúng tôi cho rằng công việc kiểm toán của chúng tôi đã đưa ra những cơ sở hợp lý để làm căn cứ cho ý kiến của chúng tôi. 

Ý kiến của kiểm toán viên 

Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2012 của Công ty có ghi nhận 254.314.879 đồng doanh thu xuất khẩu được thông quan thực xuất trong năm 2013. Theo ý kiến của chúng tôi, Công ty cần điều chỉnh ghi nhận doanh thu này cùng các khoản mục có liên quan sang niên độ sau cho phù hợp với Chuẩn mực kế toán hiện hành.
Theo ý kiến của chúng tôi, ngoại trừ những vấn đề nêu trên và ảnh hưởng của chúng (nếu có), Báo cáo tài chính hợp nhất đã phản ánh trung thực và hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu về tình hình tài chính hợp nhất của Công ty Cổ phần Xuất Khẩu May Phan Thiết và các Công ty con tại ngày 31/12/2012, cũng như kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất và các luồng lưu chuyển tiền tệ hợp nhất trong năm tài chính 2012, phù hợp với chuẩn mực và chế độ kế toán Việt Nam hiện hành và các quy định pháp lý có liên quan.


TP HCM, ngày 29 tháng 01 năm 2013 

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TƯ VẤN TÀI CHÍNH 

KẾ TOÁN VÀ KIỂM TOÁN PHÍA NAM (AASCS)

Tổng Giám Đốc 
Kiểm Toán Viên


________________________
___________________________

LÊ VĂN TUẤN
NGUYỄN VŨ

Chứng chỉ KTV số 0479/KTV 
Chứng chỉ KTV số 0699/KTV


BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT

Năm 2012

I. Đặc điểm hoạt động của Công ty

CÔNG TY

Công ty Cổ Phần May Xuất Khẩu Phan Thiết được thành lập theo Quyết định số 1672/QĐ-CTUBBT ngày 08/07/2002 của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Tỉnh Bình Thuận; Giấy chứng nhận Đăng ký kinh doanh số 4803000009 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Tỉnh Bình Thuận cấp ngày 22/09/2002, thay đổi Giấy Chứng nhận đăng ký kinh doanh lần thứ sáu ngày 27/03/2012.

Ngành nghề kinh doanh: Sản xuất quần áo may sẵn, may gia công, dịch vụ thương mại, xây dựng và đầu tư.

Vốn góp tại ngày 31/12/2012 là 30.695.900.000 đồng.

Trụ sở chính của Công ty đặt tại số 282 Nguyễn Hội, Thành phố Phan Thiết, Tỉnh Bình Thuận.

CÔNG TY CON

Công ty có hai công ty con là:

· Công ty TNHH May Phú Long: Theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh lần đầu số 4804000018 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Tỉnh Bình Thuận cấp ngày 05/02/2007, Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh thay đổi lần 1 số 3400478300 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Tỉnh Bình Thuận cấp ngày 10/12/2008, trụ sở Công ty TNHH May Phú Long đặt tại Khu phố Phú Trường, Thị trấn Phú Long, Huyện Hàm Thuận Bắc, Tỉnh Bình Thuận.

Vốn điều lệ là 8.000.000.000 đồng do Công ty Cổ Phần May Xuất Khẩu Phan Thiết góp 100%. Đến ngày 31/12/2011 Công ty Cổ Phần May Xuất Khẩu Phan Thiết đã góp đủ vốn điều lệ tại Công ty TNHH May Phú Long.

· Công ty TNHH May Phú Long 2. Theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 3400965784 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Tỉnh Bình Thuận cấp ngày 28/11/2011, trụ sở Công ty TNHH May Phú Long 2 đặt tại Khu phố Phú Trường, Thị trấn Phú Long, Huyện Hàm Thuận Bắc, Tỉnh Bình Thuận. 

Vốn điều lệ là 8.000.000.000 đồng do Công ty Cổ Phần May Xuất Khẩu Phan Thiết góp 100%. Do đang trong giai đoạn chuẩn bị đầu tư nên Công ty Cổ Phần May Xuất Khẩu Phan Thiết chưa phát sinh góp vốn vào công ty này.

Soá Coâng ty con cuûa Coâng ty Coå phaàn Xuaát khaåu May Phan Thieát taïi ngaøy 31/12/2012 : 
02 Coâng ty 

· Toång soá Coâng ty con ñöôïc hôïp nhaát:
02 coâng ty

· Toång soá Coâng ty con khoâng ñöôïc hôïp nhaát:
- coâng ty

Danh saùch Coâng ty con ñöôïc hôïp nhaát trong Baùo caùo naøy:

Teân Coâng ty
Tyû leä lôïi ích coâng ty
Tyû leä bieåu quyeát



ñeán ngaøy 31/12/2012
   ñeán ngaøy 31/12/2012

Công ty TNHH May Phú Long
100%
100%

Công ty TNHH May Phú Long 2
100%
100%

II. Niên độ kế toán, đơn vị tiền tệ trong kế toán

1. Niên độ kế toán 

Kỳ kế toán năm của Công ty bắt đầu từ ngày 01/01 đến ngày 31/12 hàng năm. 

2. Đơn vị  tiền tệ sử dụng trong kế toán 


Đơn vị tiền tệ sử dụng trong ghi chép kế toán là đồng Việt Nam (VND).

III. Chế độ kế toán áp dụng

1. Chế độ kế toán áp dụng

Công ty áp dụng Chế độ Kế toán doanh nghiệp ban hành theo Quyết định số 15/2006/QĐ-BTC ngày 20/03/2006, Thông tư 244/2009/TT-BTC ngày 31/12/2009 của Bộ Tài chính và các văn bản bổ sung, hướng dẫn kèm theo.

2. Tuyên bố về việc tuân thủ chuẩn mực kế toán và chế độ kế toán Việt Nam

Công ty đã áp dụng các Chuẩn mực kế toán Việt Nam và các văn bản hướng dẫn Chuẩn mực ban hành kèm theo. Các báo cáo tài chính được lập và trình bày theo đúng mọi quy định của từng chuẩn mực, thông tư hướng dẫn thực hiện chuẩn mực và Chế độ kế toán hiện hành đang áp dụng.

3. Hình thức kế toán áp dụng

Công ty áp dụng hình thức kế toán Nhật ký chung.

IV. Các chính sách kế toán áp dụng

1. Cơ sở trình bày Báo cáo tài chính hợp nhất

Báo cáo tài chính hợp nhất được lập từ Báo cáo tài chính của Công ty và Báo cáo tài chính của các công ty do Công ty kiểm soát (các công ty con). 

Công ty con là cácđđơn vị chịu sự kiểm soát của công ty mẹ. Sự kiểm soát này tồn tại khi Công ty có khả năng chi phối các chính sách tài chính và hoạt động của các công ty nhận đầu tư nhằm thu được lợi ích từ hoạt động của các công ty này. Quyền kiểm soát của công ty mẹ đối với công ty con được xác định khi công ty mẹ nắm giữ trên 50% quyền biểu quyết ở công ty con (công ty mẹ có thể sở hữu trực tiếp công ty con hoặc sở hữu gián tiếp công ty con qua một công ty con khác) trừ trường hợp đặc biệt khi xác định rõ là quyền sở hữu không gắn liền với quyền kiểm soát. Quyền kiểm soát còn được thực hiện ngay cả khi công ty mẹ nắm giữ ít hơn 50% quyền biểu quyết tại công ty con trong các trường hợp sau đây:

- 
Các nhàđđầu tư khác thoả thuận dành cho công ty mẹ hơn 50% quyền biểu quyết;

- 
Công ty mẹ có quyền chi phối các chính sách tài chính và hoạt động theo quy chế thoả thuận;

-

Công ty mẹ có quyền bổ nhiệm hoặc bãi miễn đa số các thành viên Hội đồng quản trị hoặc cấp quản lý tương đương;

-

Công ty mẹ có quyền bỏ đa số phiếu tại các cuộc họp của Hội đồng quản trị hoặc cấp quản lý tương đương.

Công ty con được hợp nhất kể từ ngày Công ty nắm quyền kiểm soát và sẽ chấm dứt hợp nhất kể từ ngày Công ty không còn kiểm soát công ty con đó. 

Công ty và các Công ty con hạch toán việc hợp nhất kinh doanh theo phương pháp mua. Giá phí mua bao gồm giá trị hợp lý tại ngày diễn ra trao đổi của các tài sản, các công cụ vốn do bên mua phát hành và các khoản nợ phải trả đã phát sinh hoặc đã thừa nhận cộng với các chi phí liên quan trực tiếp đến việc mua công ty con. Phần giá trị chênh lệch cao hơn giữa giá phí mua và giá trị hợp lý của tài sản thuần tương ứng với phần vốn sở hữu của Công ty trong các công ty con được ghi nhận là Lợi thế thương mại; Trường hợp giá phí mua thấp hơn giá trị hợp lý của tài sản thuần tương ứng thì phần chênh lệch được ghi nhận vào báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất.

Các báo cáo tài chính của công ty con đã được lập cho cùng giai đoạn tài chính với Công ty theo các chính sách kế toán nhất quán với các chính sách kế toán của Công ty. Các bút toán điều chỉnh đã được thực hiện đối với bất kỳ chính sách kế toán nào cóđđiểm khác biệt nhằm đảm bảo tính nhất quán giữa các Công ty con và Công ty.

Tất cả các số dư và các giao dịch nội bộ, kể cả các khoản lãi chưa thực hiện phát sinh từ các giao dịch nội bộ đã được loại trừ hoàn toàn. Các khoản lỗ chưa thực hiện được loại trừ trên báo cáo tài chính hợp nhất, trừ trường hợp không thể thu hồi chi phí.

Lợi ích của cổ đông thiểu số trong tài sản thuần của Công ty con hợp nhất được xác định là một chỉ tiêu riêng biệt tách khỏi phần vốn chủ sở hữu của cổ đông của Công ty. Lợi ích của cổ đông thiểu số bao gồm giá trị các lợi ích của cổ đông thiểu số tại ngày hợp nhất kinh doanh ban đầu và phần lợi ích của cổ đông thiểu số trong sự biến động của tổng vốn chủ sở hữu kể từ ngày hợp nhất kinh doanh. Các khoản lỗ tương ứng với phần vốn của cổ đông thiểu số vượt quá phần vốn của họ trong tổng vốn chủ sở hữu của công ty con được tính giảm vào phần lợi ích của Công ty trừ khi cổ đông thiểu số có nghĩa vụ ràng buộc và có khả năng bù đắp khoản lỗ đó.

2. Nguyên tắc xác định các khoản tiền và tương đương tiền

Các khoản tương đương tiền là các khoản đầu tư ngắn hạn (không quá 3 tháng) có khả năng chuyển đổi dễ dàng thành tiền và không có nhiều rủi ro trong chuyển đổi thành tiền kể từ ngày mua khoản đầu tư đó tại thời điểm báo cáo.

Nguyên tắc, phương pháp chuyển đổi đồng tiền khác:
Các nghiệp vụ kinh tế phát sinh bằng ngoại tệ được quy đổi ra đồng Việt Nam theo tỷ giá giao dịch thực tế tại thời điểm phát sinh nghiệp vụ. Tại thời điểm cuối năm các khoản mục tiền tệ gốc ngoại tệ  được quy đổi theo tỷ giá bình quân liên ngân hàng do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam công bố vào ngày kết thúc niên độ kế toán.

Chênh lệch tỷ giá thực tế phát sinh trong kỳ và chênh lệch tỷ giá do đánh giá lại số dư các khoản mục tiền tệ tại thời điểm cuối năm được được áp dụng theo Thông tư 179/2012/TT-BTC ban hành ngày 24/10/2012.
3. Chính sách kế toán đối với hàng tồn kho

3.1.  Nguyên tắc định giá hàng tồn kho: 

Hàng tồn kho được tính theo giá gốc. Trường hợp giá trị thuần có thể thực hiện được thấp hơn giá gốc thì phải tính theo giá trị thuần có thể thực hiện được. Giá gốc hàng tồn kho bao gồm chi phí mua, chi phí chế biến, và các chi phí liên quan trực tiếp khác phát sinh để có được hàng tồn kho ở địa điểm và trạng thái hiện tại.

Giá gốc của hàng tồn kho mua ngoài bao gồm giá mua, các loại thuế không được hoàn lại, chi phí vận chuyển, bốc xếp, bảo quản trong quá trình mua hàng và các chi phí khác có liên quan trực tiếp đến việc mua hàng tồn kho.

Giá gốc của hàng tồn kho do đơn vị tự sản xuất bao gồm chi phí nguyên vật liệu trực tiếp, chi phí nhân công trực tiếp, chi phí sản xuất chung cố định và chi phí sản xuất chung biến đổi phát sinh trong quá trình biến đổi nguyên vật liệu thành thành phẩm. 


Những chi phí không được tính vào giá gốc của hàng tồn kho:

· Các khoản chiết khấu thương mại và giảm giá hàng mua không đúng quy cách, phẩm chất.

· Chi phí nguyên vật liệu, chi phí nhân công và các chi phí sản xuất kinh doanh khác phát sinh trên mức bình thường.

· Chi phí bảo quản hàng tồn kho trừ các chi phí bảo quản hàng tồn kho cần thiết cho quá trình sản xuất tiếp theo và chi phí bảo quản hàng tồn kho phát sinh trong quá trình mua hàng.

· Chi phí bán hàng.

· Chi phí quản lý doanh nghiệp.

3.2.  Phương pháp xác định giá trị hàng tồn kho cuối kỳ: 

Giá trị hàng tồn kho cuối kỳ được xác định theo phương pháp bình quân gia quyền.

3.3  Phương pháp hạch toán hàng tồn kho: 

Công ty áp dụng phương pháp kê khai thường xuyên để hạch toán hàng tồn kho.

3.4.  Lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho: 

Dự phòng giảm giá hàng tồn kho được lập vào thời điểm cuối năm theo số chênh lệch giữa giá gốc của hàng tồn kho lớn hơn giá trị thuần có thể thực hiện được của chúng.

4. Ghi nhận và khấu hao tài sản cố định

Nguyên tắc ghi nhận tài sản cố định: Tài sản cố định hữu hình, tài sản cố định vô hình được ghi nhận theo giá gốc. Trong quá trình sử dụng, tài sản cố định hữu hình, tài sản cố định vô hình được ghi nhận theo nguyên giá, hao mòn lũy kế và giá trị còn lại.

Phương pháp khấu hao tài sản cố định hữu hình, tài sản cố định vô hình:

Phương pháp, tỷ lệ trích khấu hao được thực hiên tuân thủ theo hướng dẫn tại Thông Tư 203/TT-BTC ngày 20/10/2009 của Bộ Tài chính. Cụ thể như sau:

Khấu hao được trích theo phương pháp đường thẳng. Thời gian khấu hao được tính như sau:

· Nhà cửa, vật kiến trúc


10 - 25 năm 

· Máy móc, thiết bị



05 - 07 năm

· Phương tiện vận tải



06 - 10 năm

· Thiết bị văn phòng



05 - 10 năm

· Quyền sử dụng đất        


       49 năm

5. Nguyên tắc ghi nhận các khoản đầu tư tài chính:

Khoản đầu tư vào công ty con, công ty liên kết được kế toán theo phương pháp giá gốc. Lợi nhuận thuần được chia từ công ty con, công ty liên kết phát sinh sau ngày đầu tư được ghi nhận vào Báo cáo Kết quả hoạt động kinh doanh. Các khoản được chia khác (ngoài lợi nhuận thuần) được coi là phần thu hồi các khoản đầu tư và được ghi nhận là khoản giảm trừ giá gốc đầu tư.

Các khoản đầu tư chứng khoán tại thời điểm báo cáo, nếu:

· Có thời hạn thu hồi hoặc đáo hạn không quá 3 tháng kể từ ngày mua khoản đầu tư đó được coi là “tương đương tiền”;

· Có thời hạn thu hồi vốn dưới 1 năm hoặc trong 1 chu kỳ kinh doanh được phân loại là tài sản ngắn hạn;

· Có thời hạn thu hồi vốn trên 1 năm hoặc hơn 1 chu kỳ kinh doanh được phân loại là tài sản dài hạn.

Dự phòng giảm giá đầu tư được lập vào thời điểm cuối năm là số chênh lệch giữa giá gốc của các khoản đầu tư được hạch toán trên sổ kế toán lớn hơn giá trị thị trường của chúng tại thời điểm lập dự phòng.

6. Nguyên tắc ghi nhận và vốn hoá các khoản chi phí đi vay

Chi phí đi vay được ghi nhận vào chi phí sản xuất kinh doanh trong kỳ khi phát sinh, trừ chi phí đi vay liên quan trực tiếp đến việc đầu tư xây dựng hoặc sản xuất tài sản dở dang được tính vào giá trị của tài sản đó (được vốn hoá) khi có đủ các điều kiện quy định trong Chuẩn mực Kế toán Việt Nam số 16 “Chi phí đi vay”.

Chi phí đi vay liên quan trực tiếp đến việc đầu tư xây dựng hoặc sản xuất tài sản dở dang được tính vào giá trị của tài sản đó (được vốn hoá), bao gồm khoản lãi tiền vay, phân bổ các khoản chiết khấu hoặc phụ trội khi phát hành trái phiếu, các khoản chi phí phụ phát sinh liên quan tới quá trình làm thủ tục vay.

7. Nguyên tắc vốn hóa các khoản chi phí khác

Chi phí trả trước: Chi phí trả trước phân bổ cho hoạt động đầu tư xây dựng cơ bản, cải tạo, nâng cấp tài sản cố định trong kỳ được vốn hóa vào tài sản cố định đang được đầu tư hoặc cải tạo, nâng cấp đó.

Chi phí khác: Chi phí khác phục vụ cho hoạt động đầu tư xây dựng cơ bản, cải tạo, nâng cấp tài sản cố định trong kỳ được vốn hóa vào tài sản cố định đang được đầu tư hoặc cải tạo, nâng cấp đó.

Phương pháp phân bổ chi phí trả trước: 

Các loại chi phí trả trước nếu chỉ liên quan đến năm tài chính hiện tại thì được ghi nhận vào chi phí sản xuất kinh doanh trong năm tài chính.

Việc tính và phân bổ chi phí trả trước dài hạn vào chi phí sản xuất kinh doanh từng kỳ hạch toán được căn cứ vào tính chất, mức độ từng loại chi phí để chọn phương pháp và tiêu thức phân bổ hợp lý.

8. Nguyên tắc ghi nhận vốn chủ sở hữu:

Vốn đầu tư của chủ sở hữu được ghi nhận theo số vốn thực góp của chủ sở hữu.

Thặng dư vốn cổ phần được ghi nhận theo số chênh lệch lớn hơn hoặc nhỏ hơn giữa giá trị thực tế phát hành và mệnh giá cổ phiếu khi phát hành cổ phiếu lần đầu, phát hành bổ sung hoặc tái phát hành cổ phiếu quỹ.

Vốn khác của chủ sở hữu được ghi nhận theo giá trị còn lại giữa giá trị hợp lý của tài sản mà doanh nghiệp được các tổ chức, cá nhân khác tặng, biếu sau khi trừ các khoản thuế phải nộp liên quan đến các tài sản được tặng, biếu này và không bổ sung vốn kinh doanh từ kết quả hoạt động kinh doanh.

Cổ phiếu quỹ là cổ phiếu do Công ty phát hành và sau đó mua lại. Cổ phiếu quỹ được ghi nhận theo giá trị thực tế và trình bày trên Bảng Cân đối kế toán là một khoản ghi giảm vốn chủ sở hữu.

Cổ tức phải trả cho các cổ đông được ghi nhận là khoản phải trả trong Bảng Cân đối kế toán của Công ty sau khi có thông báo chia cổ tức của Hội đồng Quản trị của Công ty.

Chênh lệch tỷ giá hối đoái phản ánh trên Bảng Cân đối kế toán là chêch lệch tỷ giá hối đoái phát sinh hoặc đánh giá lại cuối kỳ của các khoản mục có gốc ngoại tệ của hoạt động đầu tư xây dựng cơ bản và chênh lệch do đánh giá lại cuối kỳ các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ.

Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối là số lợi nhuận từ các hoạt động của doanh nghiệp sau khi trừ (-) các khoản điều chỉnh do áp dụng hồi tố thay đổi chính sách kế toán và điều chỉnh hồi tố sai sót trọng yếu của các năm trước.

9. Nguyên tắc ghi nhận doanh thu:

Doanh thu bán hàng được ghi nhận khi đồng thời thỏa mãn các điều kiện sau:

· Phần lớn rủi ro và lợi ích gắn liền với quyền sở hữu sản phẩm hoặc hàng hóa đã được chuyển giao cho người mua;

· Công ty không còn nắm giữ quyền quản lý hàng hóa như người sở hữu hàng hóa hoặc quyền kiểm soát hàng hóa;

· Doanh thu được xác định tương đối chắc chắn;

· Công ty đã thu được hoặc sẽ thu được lợi ích kinh tế từ giao dịch bán hàng;

· Xác định được chi phí liên quan đến giao dịch bán hàng.

Doanh thu cung cấp dịch vụ được ghi nhận khi kết quả của giao dịch đó được xác định một cách đáng tin cậy. Trường hợp việc cung cấp dịch vụ liên quan đến nhiều kỳ thì doanh thu đó được ghi nhận trong kỳ theo kết quả phần công việc đã hoàn thành vào ngày lập Bảng Cân đối kế toán của kỳ đó. Kết quả của giao  dịch cung cấp dịch vụ được xác định khi thỏa mãn các điều kiện sau:

· Doanh thu được xác định tương đối chắc chắn;

· Có khả năng thu được lợi ích kinh tế từ giao dịch cung cấp dịch vụ đó;

· Xác định được phần công việc đã hoàn thành vào ngày lập Bảng Cân đối kế toán;

· Xác định được chi phí phát sinh cho giao dịch và chi phí để hoàn thành giao dịch cung cấp dịch vụ đó.

Phần công việc cung cấp dịch vụ đã hoàn thành được xác định theo phương pháp đánh giá công việc hoàn thành.

Doanh thu hoạt động tài chính: Doanh thu phát sinh từ tiền lãi và các khoản doanh thu hoạt động tài chính khác được ghi nhận khi thỏa mãn đồng thời hai điều kiện sau:

· Có khả năng thu được lợi ích kinh tế từ giao dịch đó;

· Doanh thu được xác định tương đối chắc chắn.

Cổ tức, lợi nhuận được chia được ghi nhận khi Công ty được quyền nhận cổ tức hoặc được quyền nhận lợi nhuận từ việc góp vốn.

10. Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận chi phí tài chính

Các khoản chi phí được ghi nhận vào chi phí tài chính gồm:

· Chi phí hoặc các khoản lỗ liên quan đến các hoạt động đầu tư tài chính;

· Chi phí cho vay và đi vay vốn;

· Các khoản lỗ do thay đổi tỷ giá hối đoái của các nghiệp vụ phát sinh liên quan đến ngoại tệ;

· Dự phòng giảm giá đầu tư chứng khoán.

Các khoản trên được ghi nhận theo tổng số phát sinh trong kỳ, không bù trừ với doanh thu hoạt động tài chính.

11. Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận chi phí thuế thu nhập hiện hành, chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại

Chi phí thuế thu nhập hiện hành được xác định trên cơ sở thu nhập chịu thuế và thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp trong năm hiện hành.

Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại được xác định trên cơ sở số chênh lệch tạm thời được khấu trừ, số chênh lệch tạm thời chịu thuế và thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp.

12. Các bên liên quan:

Các bên liên quan: Các bên được coi là liên quan nếu một bên có khả năng kiểm soát hoặc có ảnh hưởng đáng kể đối với bên kia trong việc ra quyết định các chính sách tài chính và hoạt động.

Giao dịch giữa các bên liên quan: Là việc chuyển giao các nguồn lực hay các nghĩa vụ giữa các bên liên quan, không xét đến việc có tính giá hay không.

Việc xem xét từng mối quan hệ của các bên liên quan đã được chú ý tới bản chất của mối quan hệ chứ không chỉ hình thức pháp lý của các quan hệ đó.

2. Báo cáo tài chính được kiểm toán 
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